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1. Lời mở đầu
Ngành bán lẻ (NBL) hiện đại giữ vai trò

then chốt trong việc định hình tiêu dùng xanh
và điều phối rủi ro sản xuất nhằm gia tăng giá
trị bền vững cho sản phẩm. Thông qua việc
tích hợp các chiến lược mua sắm, đầu tư xanh
và vận hành hệ thống logistics ngược, nhà
bán lẻ giúp giải quyết hiệu quả bài toán thu
gom chất thải từ khách hàng, tạo tiền đề cho
sự phát triển bền vững của hệ sinh thái kinh
doanh (Chen et al., 2024; Nguyen, 2025;
Tayyab et al., 2025). 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những lợi thế
doanh nghiệp (DN) có được khi áp dụng THX
như khả năng tiếp cận khách hàng thông qua
những sản phẩm có tính thân thiện với môi
trường, tạo dựng hình ảnh truyền thông tích
cực trong mắt công chúng. Mặc dù có sự tăng
lên về vai trò của NBL cũng như sự quan tâm
của NBL đối với THX những năm gần đây
(Nguyen, 2025), những nghiên cứu về THX
của các DNBL không tương xứng với quy
mô, tốc độ tăng trưởng và vị trí của ngành
trong chuỗi cung ứng, và thiên về một số xu
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hướng lớn. Một là, những nghiên cứu tập
trung vào góc độ của người tiêu dùng, khách
hàng trong đó khai thác cách THX của nhà
bán lẻ tác động đến tâm lý, hành vi, ý thức
của người tiêu dùng hoặc ngược lại chiếm đa
số. Từ góc độ nhà lãnh đạo DN, những nghiên
cứu về động lực, rào cản hay hiệu suất của
THX, ảnh hưởng THX đến các quyết định
chiến lược của DN tuy có nhưng còn hạn chế.
Hai là, phạm vi các nghiên cứu tập trung ở
các nền kinh tế quy mô lớn như Trung Quốc,
Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ,… nhưng chưa có
nghiên cứu nào ở Việt Nam. Ba là, các nghiên
cứu thường chọn một mảng bán lẻ như thời
trang, thực phẩm - nhà hàng, hơn là nghiên
cứu bán lẻ tổng quát. Về nghiên cứu những
nhân tố ảnh hưởng áp dụng THX trong NBL,
có thể nhận thấy vì đây là khâu tiếp xúc nhiều
và trực tiếp với khách hàng nên xu hướng tiêu
dùng xanh của khách hàng dường như là yếu
tố chính về động lực THX của DNBL. Những
nhân tố liên quan đến quy định, xã hội, thị
trường và nguồn lực cũng được xem xét mức
độ ảnh hưởng đến thực hành bền vững trong
NBL thực phẩm qua nghiên cứu của
Chkanikova and Mont (2015). Lợi nhuận,
chính sách môi trường của chính phủ và áp
lực từ các bên liên quan là những nhân tố ảnh
hưởng thực hành môi trường bền vững của
DN (Naidoo & Gasparatos, 2018). Tuy nhiên,
có thể thấy các nhân tố thường khá rời rạc,
các kết luận về ảnh hưởng của các nhân tố
không thống nhất, khiến khó hình dung được
bức tranh tổng thể nhằm đưa ra những gợi ý
toàn diện cho DN hay người làm chính sách.
Do vậy, nghiên cứu này hướng đến nghiên
cứu tổng quát NBL ở Việt Nam dưới góc độ
quản lý DN, nghiên cứu những tác động đến
THX. Nghiên cứu kết hợp lý thuyết thể chế
và khung động lực - cơ hội - năng lực (MOA-
Motivation-Opportunities-Abilities) nhằm
khai thác cách thức DNBL bị ảnh hưởng bởi
các tác động vĩ mô (ví dụ: chính phủ và thị
trường) và năng lực nội bộ cũng như sự phối
hợp cần thiết trong chuỗi ứng để thành công
THX. Bài viết cung cấp khung toàn diện
nhằm tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến quyết
định THX. Ngoài ra, nghiên cứu nhằm mục

tiêu xác định vai trò của THX trong tạo ra giá
trị tăng thêm, đóng góp vào sự phát triển bền
vững của DN.

Nghiên cứu này có đóng góp về mặt lý
thuyết khi kết hợp khung MOA và thuyết thể
chế để giải thích toàn diện THX của DN dưới
sức ép ngoại cảnh và nội lực thực thi. Bên
cạnh đó, bằng việc tập trung vào NBL tại các
nền kinh tế mới nổi, nghiên cứu đã lấp đầy
khoảng trống về quản trị chuỗi cung ứng xanh
trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và biên lợi
nhuận thấp. Kết quả thực nghiệm còn là cơ sở
để các nhà hoạch định chính sách chuyển dịch
từ phương thức cưỡng chế sang khuyến khích
kinh tế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển
đổi xanh bền vững.

2. Tổng quan nghiên cứu, mô hình và
giả thuyết nghiên cứu

2.1. Thực hành xanh trong ngành bán lẻ
Theo Lai et al. (2010), THX trong NBL

được định nghĩa là việc áp dụng các thực
hành quản lý môi trường vào toàn bộ chuỗi
giá trị của nhà bán lẻ, dựa trên cải tiến nội bộ,
phối hợp bên ngoài, hỗ trợ phát triển. NBL
trong chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng chính là
cầu nối truyền tải triết lý quản lý môi
trường từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.
Nghiên cứu này lập luận rằng các thành tố cụ
thể của THX trong ngành bán lẻ - gồm Mua
sắm xanh (GPP) ở khâu đầu vào và Logistics
ngược (RL) ở khâu đầu ra - có những cơ chế
tác động riêng biệt đến hiệu quả kinh doanh
(Lai et al., 2013; Rajabian Tabesh et al.,
2024). Việc phân tách này giúp các nhà quản
trị nhận diện rõ khâu nào mang lại hiệu quả
kinh doanh trực tiếp nhất.

2.2. Khung MOA và Thuyết thể chế
Thuyết thể chế giúp giải thích các yếu tố

thuộc về Cơ hội và nguồn gốc của Động lực.
Khung MOA đóng vai trò là cơ chế tổng hợp,
bổ sung thêm yếu tố nội tại là Năng lực để tạo
nên một bức tranh toàn diện về các tiền tố
thúc đẩy THX. Ngoài ra, lý thuyết cung cấp
bối cảnh lý giải tại sao các DNBL phải THX,
trong khi khung MOA cung cấp cơ chế phân
tích các yếu tố cần thiết để hành vi đó xảy ra.
Thuyết thể chế tuy giải thích tốt áp lực từ
chính phủ, khách hàng nhưng lại bỏ qua năng
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lực nội tại. Do đó, việc tích hợp MOA tạo ra
một khung phân tích toàn diện, bao trùm
được cả hai mặt trong - ngoài của doanh
nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thị
trường đang chuyển đổi.

2.3. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết
2.3.1. Động lực và thực hành xanh
Trong khung MOA, động lực là mong

muốn của cá nhân tổ chức trong việc xử lý
thông tin hiệu suất (Clark et al., 2005) hoặc
thể hiện nhu cầu, giá trị, mối quan tâm và sự
tham gia vào việc thực hiện một hành vi (D.
Li et al., 2019). Nhận thức môi trường
(Environmental Awareness) được cho là thái
độ và hiểu biết đối với những thay đổi, hậu
quả, mối đe dọa đối với môi trường của hành
vi con người; và những giá trị, sự thiên vị
trong xung đột môi trường và các yếu tố khác
(Ham et al., 2016). Nhiều nghiên cứu chứng
minh nhận thức môi trường có vai trò quan
trọng việc chi tiêu và đầu tư vào các vấn đề
môi trường (Chen et al., 2019). Trên góc độ
của quản lý DN, nhận thức về môi trường
trong quản trị (managerial environmental
awareness) còn thể hiện sự hiểu biết của
người làm quản lý về những rủi ro nếu DN vi
phạm những quy định của pháp luật hoặc
mong muốn của xã hội về bảo vệ môi trường,
hoặc những lợi ích - chi phí mà họ sẽ bỏ lỡ
nếu không thực hiện và trở nên kém hiệu quả.
Điều này tương thích với thuyết thể chế với
các áp lực về cưỡng chế, quy phạm và và mô
phỏng (Bansal & Roth, 2000). Những nhận
thức này của nhà quản lý sẽ thúc đẩy DN thực
hiện các thực hành đổi mới có hiệu suất môi
trường cao và thực chất hơn. Nghiên cứu sử
dụng hai biến (Nhận thức rủi ro môi trường
và Nhận thức lợi ích - chi phí môi trường) để
đo lường khía cạnh này của động lực.

Người tiêu dùng luôn đóng vai trò quan
trọng trong hành vi của DN (Ellahi et al.,
2023). Về vị trí trong chuỗi cung ứng, DNBL
càng có động lực phải thay đổi theo xu hướng
xanh để được khách hàng chấp nhận. Ngoài
ra, câu hỏi liệu cạnh tranh giữa các DN có
phải là động lực trong THX đã được nghiên
cứu bởi nhiều tác giả như Aziz et al. (2018),
Choi et al. (2018), Rehman and Prokop

(2023) và chưa có một kết luận thống nhất.
Dưới góc nhìn của thuyết thể chế, khi đối thủ
áp dụng THX và thành công, DN cảm thấy
bất an và buộc phải bắt chước để không bị tụt
hậu. Áp lực từ cạnh tranh tạo ra động lực
mạnh mẽ để DN hành động nhằm bảo vệ vị
thế và hình ảnh của mình trong xã hội. Do
vậy, nghiên cứu này xem xét nghiên cứu yếu
tố cạnh tranh này như là động lực trong THX
của DN. Nghiên cứu sử dụng biến Thị trường
xanh (Market greenness) để đo lường mức độ
mong muốn của khách hàng, cạnh tranh của
các DN cùng ngành về THX. 

Với những lập luận trên, giả thuyết 1 (H1)
được xây dựng như sau:

H1a: Nhận thức về rủi ro môi trường
(ERA) tác động tích cực đến các thực hành
xanh, cụ thể là mua sắm xanh (GPP) và logis-
tics ngược (RL) của doanh nghiệp bán lẻ;

H1b: Nhận thức về lợi ích - chi phí môi
trường (ECA) tác động tích cực đến mua sắm
xanh (GPP) và logistics ngược (RL) của
doanh nghiệp bán lẻ;

H1c: Thị trường xanh (MG) tác động tích
cực đến mua sắm xanh (GPP) và logistics
ngược (RL) của doanh nghiệp bán lẻ.

2.3.2. Cơ hội và thực hành xanh
Cơ hội được định nghĩa là cơ chế môi

trường, bối cảnh, liên quan đến các tình
huống ngoại cảnh cho phép và hỗ trợ việc thể
hiện hành động theo cách mà họ mong muốn
(Alkhalaf & Al�Tabbaa, 2024; Tong et al.,
2023). Theo lý thuyết định chế, chính phủ là
nhân tố bên ngoài có khả năng chi phối đến
hành vi của DN. Những biện pháp quản lý,
chính sách hỗ trợ chính phủ được tin sẽ tạo cơ
hội cho DN thực hiện các sáng kiến   THX và
trở thành tổ chức xanh (Skačkauskienė &
Smirnova, 2023). 

Theo thuyết thể chế, DN chỉ có thể xanh
hóa nếu nhà cung cấp hàng hóa hoặc đối tác
vận chuyển cùng hỗ trợ, nói cách khác sự
phối hợp giữa người mua và người bán là
nhân tố tạo điều kiện cho THX (Yen, 2018).
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang có sự thay
đổi trong mô hình kinh doanh - kết hợp sản
xuất và tiêu dùng bền vững nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh. Đối với các DN nội địa
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đang gặp khó khăn về vốn, công nghệ, nhân
lực hay năng lực quản trị, bên cạnh những hỗ
trợ từ chính sách, mô hình mới này là cơ hội
để DN THX. Do đó, nghiên cứu này có những
giả thuyết sau:

H2a: Sự hỗ trợ/tích hợp từ chuỗi cung ứng
bên ngoài (GSEI) tác động tích cực đến mua
sắm xanh (GPP) và logistics ngược (RL) của
doanh nghiệp bán lẻ.

H2b: Sự hỗ trợ từ chính phủ (GS) tác động
tích cực đến mua sắm xanh (GPP) và logis-
tics ngược (RL) của doanh nghiệp bán lẻ;

2.3.3. Năng lực và thực hành xanh
Năng lực liên quan đến các kỹ năng, kiến

thức và nguồn lực cần thiết mà cá nhân hoặc
tổ chức sở hữu để thực hiện hành động (Shou
et al., 2021). Năng lực là được coi là mảnh
ghép cuối cùng hiện thực hóa động lực và cơ
hội thành hành vi cụ thể. Những nghiên cứu
trước đây như Y. Li et al. (2019) thảo luận về
vai trò của nhà quản lý cấp cao trong xác định
tầm nhìn và mục tiêu của THX trong chiến
lược chung của DN. Tác giả đã bàn về ý thức
và thái độ của nhà quản lý nhưng chưa đề cập
đến năng lực của nhà quản lý trong THX, do
vậy, nghiên cứu này đề xuất thêm yếu tố nhân
lực xanh trong THX của DN. 

Học thuyết đường cong môi trường
Kuznets (Environmental Kuznets Curve
(Grossman & Krueger, 1991) đã được ứng
dụng trong nghiên cứu mối quan hệ giữa
THX và hiệu quả tài chính (Guo & Shahbaz,
2024; Qadri et al., 2023) cho thấy rằng, trước
khi có đạt hoặc duy trì hiệu quả tài chính từ
THX, DN cần có năng lực tài chính nhằm
duy trì sự tài trợ cho THX trong giai đoạn
đầu và hi sinh những lợi ích về tài chính
trong giai đoạn này. Vì vậy, những cam kết
phân phối tài chính cho THX cần được xem
xét trong mô hình. Do đó, nghiên cứu này có
những giả thuyết sau:

H3a: Nguồn nhân lực xanh (GHCR) tác
động tích cực đến mua sắm xanh
(GPP) và logistics ngược (RL) của doanh
nghiệp bán lẻ;

H3b: Năng lực tài chính xanh (GFC) tác
động tích cực đến mua sắm xanh

(GPP) và logistics ngược (RL) của doanh
nghiệp bán lẻ.

2.3.4. Thực hành xanh và hiệu quả kinh doanh
Dựa trên quan điểm nguồn lực, DN THX

đang có lợi thế canh trạnh từ việc họ tạo ra
được văn hóa xanh trong DN, cải tiến quy
trình vận hành như tiết kiệm năng lượng,
nước và chi phí nguyên vật liệu hay cải thiện
hình ảnh, uy tín DN qua mối quan hệ với các
bên liên quan (Aftab et al., 2024; Rajabian
Tabesh et al., 2024). Thuyết thể chế cũng giải
thích, DN THX là đang có được sự hợp pháp
và công nhận từ các quy định, chuẩn mực
cũng như tiêu chuẩn của ngành (DiMaggio &
Powell, 1983). Cơ chế này tạo ra những tài
sản chiến lược và dẫn đến kết quả trực tiếp
làm giảm chi phí, tăng doanh thu,… Trong
bối cảnh NBL, uy tín về hình ảnh và niềm tin
người tiêu dùng là yếu tố sống còn (Namkung
& Jang, 2013), THX một mặt đáp ứng nhu
cầu thị trường khi 96% người tiêu dùng Việt
Nam sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm
xanh và bền vững1, một mặt giúp họ tiếp cận
các phân khúc thị trường mới, tặng thị phần
với vị thế người tiên phong. Nhiều nghiên
cứu khẳng định THX là cách để DN tiết kiệm
nguồn lực, giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu
quả sản xuất, phân phối, mang lại lợi ích tài
chính thông qua tăng doanh thu, thị phần và
ROI và tăng hiệu quả DN (Aftab et al., 2024;
Sarkar et al., 2024). Dựa trên những thảo luận
trên, nghiên cứu này giả thuyết H4 như sau:

H4a: Mua sắm xanh (GPP) tác động tích
cực đến Hiệu quả kinh doanh (EP);

H4b: Logistics ngược (RL) tác động tích
cực đến Hiệu quả kinh doanh (EP)

3. Phương pháp nghiên cứu
Công cụ khảo sát gồm 38 biến quan sát

(thang đo Likert 5) được kế thừa từ các nghiên
cứu của Arı and Yılmaz (2017), Peng and Liu
(2016), Gadenne et al. (2009), Chai and
Baudelaire (2015), Lee (2023), Kim et al.
(2015), Tjahjadi et al. (2023), Awonaike and
Atan (2025)dịch thuật song ngữ và hiệu chỉnh
qua thảo luận chuyên sâu với 05 chuyên gia.
Dựa trên danh sách DNBL của Hiệp hội bán lẻ
Việt Nam, Báo cáo chỉ số thương mại điện tử

1 https://acbs.com.vn/Files/Domains/ACBS/WFL-1585/230724025951-1015-1015000013.pdf
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Việt Nam 2025 và Trang Vàng, khảo sát chính
thức được gửi đến các DN qua email từ tháng
11/2025 đến tháng 01/2026. Kết quả thu về
206 phiếu hợp lệ (tỷ lệ 40,6%), đạt quy mô
mẫu chuẩn theo Hair et al. (2018). Nghiên cứu
sử dụng mô hình PLS-SEM để kiểm định,
đồng thời xem xét ảnh hưởng của các biến
kiểm soát như quy mô, thâm niên, doanh thu,
phân khúc và thị trường hoạt động (Bảng 1).

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá mô hình đo lường
Bảng 2 thể hiện kết quả kiểm định mô hình

đo lường bằng các chỉ số kiểm tra độ tin cậy
thang đo và tính hội tụ. Về độ tin cậy của
thang đo, hệ số Cronbach’s α và độ tin cậy
tổng hợp (composite reliability, CR) lớn hơn
ngưỡng 0,6 (Hair, 2014). Về tính hội tụ, hệ số
tải ngoài (outer loading) lớn hơn ngưỡng cho
phép đã được chấp nhận rộng rãi là 0,708 và
phương sai trích trung bình (Average
Variance Extracted - AVE) không thấp hơn
0,5. Bảng 3 chứng minh tính phân biệt cũng
được chấp nhận được khi hệ số Heterotrait-
Monotrait (HTMT) thấp hơn ngưỡng khuyến
nghị là 0,85 (Henseler et al., 2015). Ngoài ra,
tiêu chí Fornell-Larcker cũng được thỏa mãn.

4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc
Kết quả kiểm định cho thấy hiện tượng

CMB không đáng kể (VIF < 3,3) và mô hình
đạt độ tương thích tốt (SRMR = 0,063; NFI =

0,777). Ngoài ra, các biến kiểm soát đều
không ảnh hưởng kết quả mô hình. Bảng 4
thể hiện kết quả của mô hình cấu trúc. Tổng
hợp các yếu tố động lực, cơ hội và khả năng
giải thích được 47,8% hành vi THX thông
qua GPP của DN và 41,8% thực hiện LR. Có
thể thấy, trong nhóm về động lực, nhận thức
về chi phi-lợi ích (H1b) tác động tích cực và
có ý nghĩa thống kê nhất đến THX của DN so
với áp lực từ bên ngoài (H1c, khách hàng, đối
thủ) và nhận thức về rủi ro môi trường (H1a).
Kết quả chỉ ra rằng, sư hợp tác với các đối tác
trong chuỗi cung ứng (H2a) tác động tích cực
đến THX DNBL hơn là sự hỗ trợ từ chính phủ
(H2b). Nghiên cứu cũng chứng minh nhân sự
có năng lực cạnh tranh và nguồn lực tài chính
xanh là nhân tố quan trọng trong thúc đẩy
THX của DN (H3a, b). Cuối cùng, THX thực
sự mang đến lợi ích cho DN dưới dạng mở
rộng doanh thu, tiết kiệm chi phí và nâng cao
năng lực cạnh tranh, danh tiếng (H4) với R2
44,7%. Hệ số hiệu quả tác động (effect sizse
- f2) trong Bảng 4 cho thấy sự nhất quán cao
với kết quả kiểm định giả thuyết. Các biến
ECA, MG, GSEI và GHCR đều có tác động
(f2 dao động từ 0,031 đến 0,111) lên THX.
Đặc biệt, khi xét đến tác động lên EP, kết
quả f2 khẳng định lập luận phân tách hai
nhánh THX của nghiên cứu này là có cơ sở.
Cụ thể, RL tạo ra kích thước tác động trung
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bình (f2=0,181) lên EP, mạnh hơn gấp nhiều
lần so với tác động của GPP (f2=0,028).

5. Thảo luận và hàm ý
5.1. Thảo luận
Kết quả thực nghiệm đưa ra một số góc

nhìn. Thứ nhất, lợi ích kinh tế và áp lực cạnh
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tranh lấn át nhận thức rủi ro môi trường trong
thực trạng THX tại DN. Kết quả này tương
đồng với quan điểm của Liao and Xue (2025),
Bansal and Roth (2000), Liu et al. (2016) về
động lực THX. Điều này chỉ ra rằng, đối với
các DNBL Việt Nam, động lực thực hiện hành
vi xanh mang tính “thực dụng” và “phản ứng”
hơn là chủ động từ ý thức rủi ro. Với đặc điểm
của NBL tại Việt Nam, nơi biên lợi nhuận
mỏng và cạnh trạnh cao giữa kênh bán lẻ
truyền thống và hiện đại, ưu tiên của DN là lợi
nhuận - chi phí hơn là những rủi ro sinh thái,
biến đổi khí hậu hay cạn kiệt tài nguyên. Tuy
nhiên, điều này không có nghĩa là DN chống
đối THX; nếu hành động này mang lại lợi ích

thiết thực, giúp cắt giảm chi phí trực tiếp thì
họ có thể sẵn sàng và tự nguyện thực hiện. 

Thứ hai, sự hạn chế trong vai trò hỗ trợ từ
chính phủ và tầm quan trọng của chuỗi cung
ứng. Kết quả này phản ánh thực tế tại các nền
kinh tế mới nổi như Việt Nam, mặc dù chính
sách vĩ mô có tồn tại, nhưng việc triển khai
cụ thể các gói hỗ trợ tài chính hay hướng dẫn
kỹ thuật từ chính phủ chưa thực sự đến được
tay DN hoặc chưa đủ hấp dẫn để tạo ra cơ hội
thực sự. Ngược lại, sự liên kết chặt chẽ với
nhà cung cấp từ nguồn hàng xanh đến chia sẻ
rủi ro mới là đòn bẩy thực tế giúp NBL triển
khai mua sắm xanh và thu hồi sản phẩm.
Điều này củng cố quan điểm rằng trong môi
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trường thiếu hụt thể chế hỗ trợ, các mối quan
hệ, mạng lưới trở thành nguồn lực thay thế
quan trọng (Chipp et al., 2019; Dekel-Dachs
et al., 2021). 

Thứ ba, năng lực nội tại là điều kiện tiên
quyết. Điều này khẳng định rằng dù có động
lực và cơ hội, DN không thể xanh hóa nếu
thiếu ngân sách và đội ngũ nhân sự có kiến
thức. Trong NBL, nơi biên lợi nhuận mỏng,
khả năng phân bổ tài chính cho các dự án
xanh và khả năng nhân viên hiểu về sản
phẩm/quy trình thu hồi là yếu tố then chốt để
chuyển hóa ý định thành hành động.

Cuối cùng, kết quả thực nghiệm xác nhận
rằng cả mua sắm xanh và Logistics ngược đều
tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh.
Điều này bác bỏ lo ngại rằng đầu tư cho môi
trường sẽ làm giảm lợi nhuận. Ngược lại, việc
tiết kiệm chi phí qua logistics ngược và gia

tăng hình ảnh qua mua sắm xanh đã mang lại
lợi thế cạnh tranh cho DN. 

5.2. Hàm ý quản trị
Dựa trên kết quả nghiên cứu, các nhà quản

lý BL tại Việt Nam cần thực hiện sự chuyển
dịch tư duy mạnh mẽ từ việc xem THX là
“chi phí” sang một khoản “đầu tư” chiến lược
mang lại lợi ích tài chính rõ ràng. Thay vì chỉ
tập trung vào các thông điệp bảo vệ môi
trường chung chung, DN nên chú trọng vào
các chỉ số kinh tế thiết thực như khả năng tiết
kiệm năng lượng, giảm lãng phí vật liệu và
khai thác tệp khách hàng xanh để tạo động
lực thực thi hiệu quả. Quá trình này đòi hỏi sự
tăng cường hợp tác chặt chẽ trong chuỗi cung
ứng để đồng bộ hóa các tiêu chuẩn xanh từ
đầu vào, đồng thời cần sự cam kết về nguồn
lực nội tại thông qua việc thiết lập ngân sách
R&D riêng biệt và đào tạo đội ngũ nhân sự có
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kỹ năng vận hành quy trình xanh hóa. Ví dụ,
nhân viên bán hàng cần có kiến thức để tư vấn
sản phẩm xanh và nhân viên kho vận cần kỹ
năng xử lý hàng thu hồi. Đặc biệt, thay vì
phân bổ nguồn lực dàn trải, hàm ý chiến lược
then chốt cho các NBL là ưu tiên tối ưu hóa
hệ thống logistics ngược - khâu mang lại tác
động tích cực đến hiệu quả kinh doanh mạnh
mẽ hơn nhiều so với mua sắm xanh. Ví dụ
như, siêu thị và cửa hàng cần thiết lập ngay
các quy trình thu hồi bao bì, xử lý hàng sắp
hết hạn, hoặc bán thanh lý thực phẩm cuối
ngày. Đây là những hành vi xanh hóa mang
tính tiết kiệm, không đòi hỏi vốn đầu tư lớn,
lại trực tiếp giảm thiểu lãng phí và lập tức cải
thiện biên lợi nhuận.

5.3. Hàm ý chính sách
Việc biến số hỗ trợ từ chính phủ bị bác bỏ

đặt ra một tín hiệu rằng chính sách thiết thực
hơn từ việc chuyển từ các văn bản khuyến
khích chung chung sang nhấn mạnh hành
động hỗ trợ, thực thi cụ thể như: giảm thuế
cho DNBL áp dụng logistics ngược, trợ cấp
lãi suất cho các khoản vay đầu tư công nghệ
xanh, hoặc hỗ trợ đào tạo nhân lực. Ngoài ra,
chính phủ nên đóng vai trò kiến tạo bằng cách
xây dựng các trung tâm tái chế, xử lý rác thải
tập trung để giảm bớt gánh nặng chi phí cho
DNBL trong khâu logistics ngược2. Chính
phủ cần có các bộ tiêu chí chuẩn hóa rõ ràng
về “Bán lẻ xanh” để DN có cơ sở phấn đấu và
nhận được các ưu đãi minh bạch, từ đó khơi
thông dòng chảy “Cơ hội” từ phía chính phủ
vốn đang bị tắc nghẽn.

6. Kết luận
Trong bối cảnh chuyển đổi kép tại Việt

Nam, nghiên cứu đã đóng góp quan trọng vào
hệ thống lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng
xanh trong lĩnh vực BL bằng cách kết hợp

khung MOA và thuyết Thể chế để giải thích
sâu hơn về hành vi DN qua các yếu tố động
lực, cơ hội và khả năng. Về mặt thực tiễn, kết
quả là tài liệu tham khảo giá trị giúp các nhà
quản trị nhận diện tầm quan trọng của việc
chủ động xây dựng năng lực nội bộ và thắt
chặt liên kết chuỗi thay vì thụ động chờ đợi
các chính sách vĩ mô. Tuy nhiên, nghiên cứu
vẫn tồn tại một số hạn chế do sử dụng phương
pháp chọn mẫu thuận tiện và dữ liệu cắt
ngang, dẫn đến rủi ro về sai lệch mẫu và chưa
phản ánh được biến động hành vi theo thời
gian. Do đó, các hướng nghiên cứu tương lai
nên áp dụng phương pháp nghiên cứu dọc,
phân tách sâu hơn các phân khúc BL cụ thể và
làm rõ những rào cản chính sách theo vùng
miền để có cái nhìn đa diện hơn. Tổng kết lại,
hành trình xanh hóa NBL Việt Nam chỉ có thể
thành công dựa trên sự cộng hưởng giữa tư
duy chiến lược của DN, sự đồng hành của
chuỗi cung ứng và những cải cách thiết thực
từ phía chính sách công.!
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Summary

This study investigates the determinants of
adopting green practices among retail enter-
prises in Vietnam by integrating the
Motivation-Opportunity-Ability (MOA)
framework with Institutional Theory.
Analyzing survey data from 206 retailers
using Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM), the findings
reveal that the motivation for green practices
stems primarily from environmental cost-
benefit awareness and market greenness pres-
sure rather than environmental risk aware-
ness. Regarding opportunity, supply chain
collaboration plays a pivotal role, whereas
government support does not demonstrate a
statistically significant impact. Furthermore,
internal abilities, including green human cap-
ital and green financial capacity, are con-
firmed as essential prerequisites for imple-
mentation. The study also validates that green
practices positively influence economic per-
formance. These results challenge the
assumption of government support’s effec-
tiveness in the current context and offer criti-
cal implications for managers to shift towards
a green investment mindset, while suggesting
the need for more practical government poli-
cies to foster sustainable retail development.
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